Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.008671
Số quyết định: 04/QĐ-BNNMT
Tên thủ tục: Xử lý hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung loài trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm
Cấp thực hiện: Cấp Bộ
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học
Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm; loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nộp hồ sơ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng.
- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ
Cơ quan được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.
- Bước 3: Thẩm định hồ sơ
Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan chuyên môn được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao giải quyết thủ tục hành chính trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định và tiến hành thẩm định hồ sơ.
- Bước 4: Tổng hợp kết quả thẩm định và thông báo cho tổ chức, cá nhân
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Cơ quan chuyên môn được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao giải quyết thủ tục hành chính thực hiện các công việc: (1) thông báo cho tổ chức, cá nhân kết quả hồ sơ đề xuất; (2) gửi văn bản đề nghị đưa loài vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm; loài được ưu tiên bảo vệ kèm theo hồ sơ và kết quả thẩm định của Hội đồng tới Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xem xét quyết định việc đưa loài vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
35 Ngày làm việc
	
Phí :  Đồng (không quy định)
	
35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

	
Trực tuyến
	
35 Ngày làm việc
	
Phí :  Đồng (không quy định)
	
35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

	
Dịch vụ bưu chính
	
35 Ngày làm việc
	
Phí :  Đồng (không quy định)
	
35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Đơn đề xuất sửa đổi, bổ sung
	
Mus01.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung loài trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm
	
Mus02.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ NN và MT, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học - Bộ NN và MT
Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Địa chỉ tiếp nhận HS: Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, số 10 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.mae.gov.vn.
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
20/2008/QH12
	
Luật đa dạng sinh học
	
13-11-2008
	
Quốc Hội

	
160/2013/NĐ-CP
	
Nghị định 160/2013/NĐ-CP
	
12-11-2013
	

	
136/2025/NĐ-CP
	
Nghị định Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp
	
12-06-2025
	
Chính phủ

	
27/2025/TT-BNNMT
	
Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT
	
24-06-2025
	
Bộ Nông nghiệp và Môi trường


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
Từ khóa: Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ, đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Mô tả: Thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ
